
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Nguyễn Hoàng Thế Kiệt 7-Jan-05 62000287 Khối 5 5/1 Vĩnh Ninh Huế Giải nhất Nhất khối 5

2 Trương Nguyễn Nhã Hân 29-Oct-05 62000543 Khối 5 5/2 Vĩnh Ninh Huế Giải nhì

3 Tôn Thất Minh Đăng 14-Sep-05 62000074 Khối 5 5/4 Lê Lợi Huế Giải ba

4 Huỳnh Nhật Khánh 26-Jun-05 62000146 Khối 5 5/3 Phú Hòa Huế Giải ba

5 Nguyễn Phước Khánh Minh 10-Apr-05 62000060 Khối 5 5/3 Lê Lợi Huế Giải ba

6 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 2-Jan-05 62000144 Khối 5 5/3 Phú Hòa Huế Giải Khuyến khích

7 Tôn Thất Định Tường 21-Feb-05 62000291 Khối 5 5/2 Vĩnh Ninh Huế Giải Khuyến khích

8 Nguyễn Minh Anh 10-Dec-06 62000285 Khối 4 4/6 Vĩnh Ninh Huế Giải Khuyến khích Nhất khối 4

9 Lê Bá Gia Huy 15-Jul-05 62000076 Khối 5 5/4 Lê Lợi Huế Giải Khuyến khích

10 Lê Phước Thục Uyên 29-Jan-05 62000130 Khối 5 5/3 Nguyễn Trãi Huế Giải Khuyến khích

11 Phan Trần Anh Thư 5-Jan-05 62000544 Khối 5 5/2 Vĩnh Ninh Huế Giải Khuyến khích

12 Nguyễn Phúc Diệu Châu 3-Apr-06 62000312 Khối 4 4/1 Dạ Lê Hương Thủy Giải Khuyến khích

13 Nguyễn Sỹ Long 16-Feb-05 62000104 Khối 5 5/6 Lê Lợi Huế Giải Khuyến khích

14 Nguyễn Thảo Linh 3-Oct-06 62000134 Khối 4 4/3 Phú Hòa Huế Giải Khuyến khích

15 Võ Thụy Khánh Ngọc 21-Dec-05 62000545 Khối 5 5/3 Vĩnh Ninh Huế Giải Khuyến khích
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16 Mai Đình Khôi Nguyên 24-May-06 62000372 Khối 4 4/1 Số 1 Phú Bài Hương Thủy Giải Khuyến khích

17 Phạm Văn Quốc Hùng 16-Jul-06 62000448 Khối 4 4/2 Số 1 Thủy Châu Hương Thủy Giải Khuyến khích

18 Nguyễn Xuân Việt 20-Dec-05 62000445 Khối 5 5/1 Số 2 Phú Bài Hương Thủy Giải Khuyến khích

19 Nguyễn Viết Thủy Hương 26-May-05 62000055 Khối 5 5/3 Lê Lợi Huế Giải Khuyến khích

20 Võ Hoàng Bảo Ngọc 6-Mar-05 62000441 Khối 5 5/1 Số 2 Phú Bài Hương Thủy Giải Khuyến khích

41 Nguyễn Bảo Nguyên 10-May-07 62000125 Khối 3 3/2 Nguyễn Trãi Huế Nhất khối 3

II. Giải cấp trường

1 Vĩnh Ninh Huế

2 Lê Lợi Huế

3 Phú Hòa Huế

4 Số 1 Phú Bài Hương Thủy

5 Số 2 Phú Bài Hương Thủy

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

Trường xuất sắc

STT Trường Quận/Huyện Giải thưởng


